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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (60 phút – 35 câu – 7,0 điểm).		

Câu 1. Trên mặt phẳng tọa độ, số phức nào sau đây có điểm biểu diễn với tọa độ là ?
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .




Câu 2. Cho số phức . Phần thực và phần ảo của số phức  lần lượt là
	

A.  và .
	

B.  và .
	

C.  và .
	

D.  và .




Câu 3. Cho  là một nguyên hàm của hàm. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.
	
[bookmark: MTBlankEqn]A. .
	
B. .

	
C. .
	
D. .





Câu 4. Cho hai số phức  và . Tính 
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .



Câu 5. Phần ảo của số phức  là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .




Câu 6. Cho số phức . Tìm số phức .
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .







Câu 7. Cho hình phẳng  giới hạn bởi đường cong, trục hoành và các đường thẳng . Khối tròn xoay tạo thành khi quay  quanh trục hoành có thể tích  bằng
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .



Câu 8. Tính tích phân 
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .





Câu 9. Trong không gian [image: ] cho hai điểm  và . Tọa độ của vectơ   là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .







Câu 10. Gọi  là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng , . Diện tích của  được tính theo công thức nào sau đây?
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .




Câu 11. Trong không gian [image: ] tích vô hướng của hai vectơ  và  bằng
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .




Câu 12. Nếu  thì  bằng
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .









Câu 13. Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai mặt phẳng  và . Đường thẳng  là giao tuyến của  và ,  có vectơ chỉ phương là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .






[bookmark: c8q]Câu 14. Trong không gian  phương trình mặt cầu  có tâm  và bán kính  có dạng là
	
A. 
	
B. 

	
C. 
	
D. 






Câu 15. Trong không gian với hệ tọa độ , cho ba điểm . Toạ độ trọng tâm  của tam giác  là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .





Câu 16. Cho hai số phức  và . Tổng phần thực và phần ảo của số phức  bằng
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .





Câu 17. Trong không gian , hình chiếu vuông góc của điểm  lên mặt phẳng   có tọa độ là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .






Câu 18. Trong không gian , cho vectơ  và . Vectơ  có toạ độ là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .




Câu 19. Trong không gian [image: ], cho mặt cầu . Tọa độ tâm  của mặt cầu đã cho là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .



Câu 20. Số phức  có phần thực là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .





Câu 21. Trong không gian , cho đường thẳng . Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng ?
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .






Câu 22. Cho hai số thực <  tùy ý,  là một nguyên hàm của hàm số . Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
	
A. .
	
B. .

	
C. .
	
D. .





Câu 23. Trong không gian , cho mặt phẳng . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của ?
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .


Câu 24. Trong các số phức sau, số nào là số thuần ảo?
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .





Câu 25. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường  với  và  bằng
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .




Câu 26. Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm . Một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .



Câu 27. Cho số phức z thỏa mãn . Tìm số phức z.
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .



Câu 28. Trong không gian [image: ] vectơ  có tọa độ là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .



Câu 29. Phần thực của  là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .



Câu 30. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .



Câu 31. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .




Câu 32. Trong không gian , đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .



Câu 33. Mô đun của số phức  bằng
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .




Câu 34. Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng 

Phương trình chính tắc của  là
	
A. .
	
B. .

	
C. .
	
D. .








[bookmark: c14q]Câu 35. Trong không gian  cho điểm  và mặt phẳng  Tính khoảng cách  từ điểm  đến mặt phẳng 
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .
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là một nguyên hàm của hàm
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S? GIÁO D?C VÀ ĐÀO T?O 

THÀNH PH? H? CHÍ MINH 

TRƯ?NG TH – THCS – THPT VI?T ANH 

 

Đ? CHÍNH TH?C 

(Đ? có 04 trang) 

KI?M TRA ĐÁNH GIÁ CU?I KÌ HKII 

(Năm h?c 2021-2022) 

MÔN: TOÁN l?p 12 

Th?i gian làm bài: 90 phút 

(Không k? th?i gian phát đ?) 

 

PH?N I: TR?C NGHI?M (60 phút – 35 câu – 7,0 đi?m).   

Câu 1. Trên m?t ph?ng t?a đ?, s? ph?c nào sau đây có đi?m bi?u di?n v?i t?a đ? là 



3;2? 

A. 32i. B. 32i. C. 23i. D. 32i. 

Câu 2. Cho s? ph?c 52zi. Ph?n th?c và ph?n ?o c?a s? ph?c z l?n lư?t là 

A. 5 và 2. B. 5 và 2. C. 5 và 2. D. 5 và 2. 

Câu 3. Cho 



Fx là một nguyên hàm của hàm



fx. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau. 

A. 







FxdxfxC. B. 







fxdxFx. 

C. 







fxdxFxC. D. 







fxdxFxC. 

Câu 4. Cho hai s? ph?c 

1

23zi và 

2

1zi. Tính 

12

zzz 

A. 34zi. B. 43zi. C. 34zi. D. 43zi. 

Câu 5. Ph?n ?o c?a s? ph?c 32zi là 

A. 3. B. 2. C. 2i. D. 2. 

Câu 6. Cho s? ph?c 25zi. Tìm s? ph?c wizz. 

A. 33wi. B. 33wi. C. 77wi. D. 73wi. 

Câu 7. Cho hình ph?ng D gi?i h?n b?i đư?ng cong32sinyx, tr?c hoành và các đư?ng th?ng 

0,xx. Kh?i tròn xoay t?o thành khi quay D quanh tr?c hoành có th? tích V b?ng 

A. 

2

18V. 

B. 



181V. 

C. 18V. 

D. 



181V. 

Câu 8. Tính tích phân 



0

1

21







Ixdx 

A. 

1

2

I. B. 2I. C. 0I. D. 1I. 

Câu 9. Trong không gian  cho hai đi?m 



1;2;2A và 



3;1;0B. T?a đ? c?a vectơ 



AB  là 

A. 



4;3;2. B. 



2;1;2. C. 



4;3;2. D. 



2;1;2. 

,Oxyz
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